
PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 

(Kèm Công văn số             /TTYT-KD ngày 10/4/2023 của TTYT Phù Mỹ) 

 

Tên đơn vị thực hiện báo giá: ……………………………………….. 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: ……………………………….. 

Chúng tôi là………, có địa chỉ tại: ………………..  

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới ………………………… bảng chào giá trang thiết bị như sau: 

STT Tên 

hàng 

hóa / 

trang 

thiết 

bị  

Cấu 

hình, 

tính 

năng, 

thông 

số kỹ 

thuật  

Chủng 

loại 

(model) 

Nước 

sản 

xuất 

(xuất 

xứ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Hãng / 

nước 

Chủ 

sở hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

chào 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Phân 

nhóm 

TTBYT 

theo 

Thông tư 

14/2020-

BYT (nếu 

có) 

 

Số lưu 

hành 

hoặc 

số 

GPNK 

Mã kê 

khai 

giá 

trang 

thiết 

bị y tế 

Giá kê 

khai 

trang 

thiết 

bị y tế 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

dự 

kiến 

Thời 

gian 

bảo 

hành 

Giao dịch mua bán 

đã thực hiện gần 

nhất (ghi rõ số hợp 

đồng, ngày ký, ngày 

hoàn thành và đơn 

vị chủ đầu tư) 

Giá 

theo 

giao 

dịch 

đã 

thực 

hiện 

gần 

nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Hàng 

hóa 1 
Chào 

rõ đầy 

đủ chi 

tiết 

theo 

nội 

dung 

tại phụ 

lục 3 

                

2 Hàng 

hóa 2 

                 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 Tổng cộng    

 (Bằng chữ:………………………………………………………………………) 



Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí 

Các điều khoản: 

- Hàng hóa mới 100%. 

- Năm sản xuất 20…….. trở về sau. 

- Phương thức thanh toán. 

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu là ……………….. ngày. 

(Kèm theo: Hồ sơ, tài liệu chứng minh các nội dung đã đề xuất trong bảng chào giá, tài liệu kỹ thuật sản phẩm, catalog sản phẩm). 

Ngày      tháng      năm 20……… 

(Chức vụ, Ký tên, đóng dấu) 
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